
 64 

PH¸T TRIÓN CñA TH¡NG LONG - Hμ NéI 

Tõ C¸CH TIÕP CËN SINH TH¸I - NH¢N V¡N 

GS. TSKH Trương Quang Học, PGS. TS Phan Phương Thảo 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đặt vấn đề 

Mùa thu năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của triều Lý ra Chiếu 
dời đô từ Hoa Lư về Đại La, đổi tên thành Thăng Long (nay là Hà Nội). Trong 1000 năm 
qua, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua rất nhiều đổi thay, đã phát triển và kết tinh những 
giá trị tinh thần và vật chất - tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. 

Để chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sắp tới, đã có rất 
nhiều các hoạt động được triển khai nhằm “biểu thị tình cảm và đạo lý uống nước nhớ 
nguồn của người Việt Nam đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước, giữ nước; là 
dịp giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; động viên toàn Đảng, toàn 
dân phấn đấu xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đây cũng là dịp để giới thiệu và nâng cao tầm vóc của 
Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung ở khu vực và trên thế giới”1.  

Hội thảo khoa học quốc tế “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI VĂN 
HIẾN, ANH HÙNG, VÌ HOÀ BÌNH” là một trong những hoạt động thiết thực trong dịp 
Đại lễ kỷ niệm này. Báo cáo này tại Hội thảo trình bày tóm tắt quá trình phát triển của 
Thăng Long - Hà Nội trên quan điểm Sinh thái - Văn hoá/ Sinh thái - Nhân văn. 

1. Châu thổ sông Hồng - cái nôi của Thăng Long - Hà Nội 

1.1. Châu thổ sông Hồng và nền văn minh lúa nước 

1.1.1. Vùng đất phì nhiêu và dữ dội 

Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm Đông Nam Á, được coi là một trong những vùng 
đất cổ nhất, một trong những cái nôi của loài người, của nền văn minh nông nghiệp 
(giống cây trồng và vật nuôi), và hiện nay là một trong những điểm nóng về đa dạng sinh 
học thế giới2. 
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Nằm trên bờ biển Đông, với khí hậu nóng ẩm, là ngã tư đường của các luồng di cư 
sinh vật, của các cư dân, các nền văn minh và của con đường giao lưu quốc tế theo hai 
trục chính, tây - đông và bắc - nam, Việt Nam có lịch sử phát triển lâu dài và có một vị thế 
đặc biệt trên trường quốc tế. 

Sông Hồng, một trong hai sông lớn nhất Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy 
qua Bắc Việt Nam, một địa bàn phức tạp, có độ dốc cao nên nó là một trong những con 
sông dữ dằn và nguy hiểm nhất. Sông Hồng đã mang một lượng lớn phù sa qua hàng vạn 
năm bồi đắp lên vùng châu thổ phía hạ lưu - đồng bằng cổ nhất của Việt Nam. Trên vùng 
đất dữ dằn và phì nhiêu này, dân tộc Việt Nam với đặc trưng của nền văn minh lúa nước 
đã hình thành và phát triển.  

Cách đây khoảng từ 20 đến 30 vạn năm, khảo cổ học đã phát hiện các dấu tích sinh 
sống của người vượn cổ ở cả hai miền Bắc, Nam (từ thời Cách Tân - Pleistocence)3. 

Bắt đầu từ giai đoạn Phùng Nguyên, sau thời kỳ biển lùi (khoảng 4.000 năm trước), 
những người Lạc Việt bắt đầu tiến xuống khai phá vùng đồng bằng sông Hồng, chọn 
nghề trồng lúa nước là nghề sống chính và đã tạo nên các hệ sinh thái nông nghiệp bền 
vững cho tới ngày nay4. 

1.1.2. Sự hình thành và phát triển nền văn minh lúa nước 

Các nhà khoa học đã có lập luận vững chắc và đưa ra những giả thuyết cho rằng 
vùng Đông Nam Á gió mùa là nơi phát sinh nền nông nghiệp đa dạng rất sớm của thế 
giới. Ở đây, những dấu ấn của cây lúa đã được ghi nhận từ khoảng 10.000 năm tr.CN. 

Các cuộc khảo cổ gần đây đã chứng minh sự tồn tại của con người trên lãnh thổ 
Việt Nam từ thời Đồ đá cũ. Vào đầu thời Đồ đá mới, trong các di tích văn hoá Hoà Bình - 
Bắc Sơn (gần 10.000 năm tr.CN) đã tìm thấy bào tử phấn hoa của cây lúa nước và đến 
cuối thời Đồ đá mới, sơ kỳ Đồ đồng, nông nghiệp lúa nước đã xuất hiện và càng ngày 
càng phát triển. 

Ở châu thổ sông Hồng - nơi hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi thích hợp cho 
giống lúa hoang và sau này là lúa trồng phát triển (đất đai phì nhiêu, bằng phẳng, sinh 
khí hậu thuận lợi - lượng mưa, chế độ nhiệt và đặc biệt là chế độ nước). Trên mảnh đất 
này, nền kinh tế bao gồm nhiều ngành, nghề, trong đó nông nghiệp trồng lúa nước chiếm 
địa vị chủ đạo đã hình thành và phát triển5.  

Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn và phát triển đã hình 
thành nền văn minh sông Hồng/văn minh Đông Sơn/văn minh lúa nước với những đặc 
trưng sau: 

- Nghề sống chính của cộng đồng dân cư là trồng trọt, chủ yếu là trồng lúa nước 
trong các hệ sinh thái nông nghiệp bền vững với năng suất cao, đủ nuôi sống một mật độ 
dân cư vào loại đông nhất thế giới (từ 1.000 - 1.500 người/km2). 

- Trong điều kiện như vậy, đơn vị cấu trúc xã hội chủ yếu là các gia đình hạt nhân 
hoặc gia đình nhỏ và dần tụ lại thành các làng (dựa theo hai nguyên lý chủ yếu: cội nguồn 
và cùng chỗ), đơn vị sản xuất nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) và làm nghề thủ công 
lúc nông nhàn theo phương thức tự cấp tự túc.  

- Trong nông nghiệp, việc tưới tiêu (thủy lợi) là quan trọng nhất. Người nông dân 
châu thổ đã phải đấu tranh với thiên tai, chủ yếu là lụt lội do sông Hồng gây ra, thường 
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mỗi năm hai lần. Để chống lũ, lụt, trong suốt hàng ngàn năm, cho đến tận ngày nay và 
tiếp tục trong tương lai, người nông dân đồng bằng Bắc Bộ đã đắp lên hệ thống đê đồ sộ 
và hợp lý nhất dọc theo các con sông dài tới 3.000km.  

Vì vậy người ta còn nói, văn hoá sông Hồng chính là văn hoá làng dựa trên trồng 
lúa nước và đắp đê6. 

Trong quá trình đấu tranh với thiên nhiên và ngoại xâm, các cộng đồng người Lạc 
Việt dần tụ lại hình thành nên nhà nước sơ khai đầu tiên - nước Văn Lang của các Vua 
Hùng (vào khoảng 2.000 năm tr.CN) nằm ở phần Bắc và Trung Việt Nam, bao gồm cả 
vùng núi, trung du và đồng bằng nhưng chủ yếu là châu thổ sông Hồng và vùng núi. 

Và vì vậy, văn minh sông Hồng/văn minh lúa nước đã là cái gốc của văn minh dân tộc. 

1.2. Từ Hoa Lư đến Thăng Long - Hà Nội 

Hoa Lư là Kinh đô của nước Đại Việt dưới hai triều Đinh (968 - 979) và triều Tiền Lê 
(980 - 1009). Đây là một vùng núi non hiểm trở, thích hợp với mục đích quân sự cho một 
chính quyền non trẻ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa của giặc ngoài, thù trong bấy giờ7. 

Trong vòng 41 năm, Cố đô Hoa Lư đã làm trọn vai trò lịch sử của mình, đã khôi 
phục và củng cố nền thống nhất quốc gia, đập tan nạn xâm lược lần thứ nhất của nhà 
Tống, bảo vệ vững chắc nền độc lập tạo điều kiện đưa đất nước vào một thời kỳ mới, thời 
kỳ phục hưng toàn diện của dân tộc. Trong bối cảnh đó, Hoa Lư không còn đáp ứng được 
vai trò của Thủ đô cả nước.  

Năm 1010, vua Lý Thái Tô ̉ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Đây là một 
bước ngoặt chiến lược, là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Vương 
triều Lý và quốc gia Đại Việt. 

Tinh thần đó đã được thể hiện tập trung trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn: 
“Thành Đại La, Kinh đô cũ của Cao Vương ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng 
cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam, Bắc, Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa 
thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư không chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, 
muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ có nơi này là thắng 
địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi Kinh đô bậc nhất 
của Đế vương muôn đời".  

Thật vậy, nằm ở đỉnh phía tây - bắc, nơi cao nhất của châu thổ sông Hồng, Thăng 
Long, một mặt có những lợi thế về địa lý tự nhiên, mặt khác có những lợi thế chiến lược 
về địa lý kinh tế, địa lý chính trị và quân sự. Về mặt tự nhiên, Thăng Long có những điều 
kiện thuận lợi của vùng châu thổ về đất đai phì nhiêu, khí hậu nóng ẩm, cảnh quan đa 
dạng và tươi đẹp, điều kiện sông nước phong phú, lại ở nơi cao, tránh được cảnh lụt lội. 
Về mặt kinh tế, ở vị trí trung tâm của châu thổ, Thăng Long là đầu mối giao thông đảm 
bảo sự thông thương về đường bộ cũng như đường thủy với tất cả các trung tâm kinh tế 
trong vùng cũng như đi khắp các vùng khác của đất nước. Về mặt văn hoá: nằm trong cái 
nôi của nền văn minh sông Hồng, nền văn minh lúa nước. Về mặt chính trị, quân sự: có 
rất nhiều lợi thế cho việc bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm với các dãy núi Ba Vì và Tam 
Đảo ở phía tây như những bức tường thành hiểm trở và hậu cứ an toàn; sông Hồng như 
một hành lang tự nhiên, vững chắc bảo vệ về phía đông - nam (Hình 1).    
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Hình 1. Đồng bằng Bắc Bộ:  A-Bản đồ Sở Địa lý Đông Dương lập năm 1905 (1:35.000);  
 B-Bản đồ năm 2002. 

Tên gọi Hà Nội với vai trò là tên một tỉnh chính thức xuất hiện vào tháng 10 năm 1831, 
khi Minh Mệnh tiến hành cải cách hành chính. Theo đó, địa giới Hà Nội dưới thời Minh 
Mệnh rất rộng, bao gồm Hà Nội hiện nay và một phần tỉnh Hà Nam. 

Trong 1000 năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua nhiều thăng trầm, nhiều 
lần đổi tên và cũng có những giai đoạn không phải là Thủ đô.  

2. Hà Nội - thành phố của sông - hồ 

Các nhà nghiên cứu cả xã hội - nhân văn và tự nhiên gần như có sự thống nhất cao 
đều gọi Hà Nội là thành phố của nước8, là vùng ngự trị của nước9, là thành phố bên sông 
hoặc thành phố giữa các dòng sông, thành phố của sông, hồ10. Sinh ra từ những dòng 
nước như lịch sử đã thừa nhận, trong suốt quá trình phát triển cho đến ngày nay, Hà Nội 
vẫn gắn bó với đặc điểm này: nước và đất hoà quyện chặt chẽ, đôi khi đối nghịch nhau 
đến mức có người gọi Hà Nội là Venise của phương Đông (Hình 2). 

Hình 2. Hà Nội mênh mang sông nước: A. Phố Trần Nhật Duật (đầu thế kỷ XX) và B. Trận lụt (1926) 

 

A 
B 

BA
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Hà Nội có 11 dòng sông lớn nhỏ chảy qua11 (Bảng 2) 

Bảng 2. Các sông chảy qua Hà Nội 

Tên sông 
Chiều dài 

(km) 
Chiều rộng 

(m) 
Độ sâu 

(m) 
Hệ số 

uốn khúc 
Qmax 
(m3/) 

Tô Lịch 13,7 30 - 40 3 - 4  30 

Lừ (sông Nam Đồng) 5,8 20 - 30 2 - 4  6 

Sét 6,7 20 - 30 3 - 4  8 

Kim Ngưu 10,8 20 - 30 3 - 4  15 

Cầu (đoạn qua Hà Nội) 15    3490 

Cà Lồ 28   2.85 268 

Nhuệ 29,0   1,53 150 

Đuống 23,0 300 - 450 4 - 6 1,25 6300 

Công 10,0   1,43  

Cò Lài 14,0   1,40  

Hồng 38,9 1,5 - 4,6 4 - 8 2,86 14800 

Nguô ̀n: Đỗ Xuân Sâm, 2007. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước: Phân tích,  
đánh giá điều kiện tự nhiên, địa lý, môi trường góp phần định hướng phát triển không gian 

 của Thủ đô Hà Nội trong nửa đầu thế kỷ XXI, Mã số: KX.09.01 

Trong đó, ba con sông chính thường được nhắc tới trong các tài liệu cổ là sông Hồng 
ở phía đông, sông Tô Lịch ở phía tây và bắc, sông Kim Ngưu ở phía nam. Sông Hồng, còn 
gọi là sông Cái, sông Mẹ - sông lớn thứ hai ở nước ta (sau sông Mê Kông), chảy dọc phía 
đông Hà Nội, với hai phụ lưu đổ nước vào là sông Đà và sông Lô. Sông Hồng khi chưa có 
đập thuỷ điện Hoà Bình, hàng năm đưa ra vùng cửa sông tới 130 triệu tấn bùn cát và  
122 tỷ mét khối nước. Sông Hồng là con sông dữ dằn, do tập trung dòng chảy vào mùa 
mưa, nên lũ lớn và dồn dập thường xảy ra, rất dễ gây vỡ đê và lụt lội. 

Bảng 3. Các hồ trong nội thành Hà Nội (2002) 

TT Tên hồ Diện tích (m2) 

1 Văn Chương 16325.98 

2 Ba Gian 14658.68 

3 Ba Mẫu 37586.93 

4 Bảy Mẫu 207201.07 

5 Bách Thảo 8507.64 

6 Cầu Cốc 43041.59 

7 Giảng Võ 73780.73 

8 Giáp Bát 7140.63 

… Định Công 265628.99 

43 Đại La 81777.58 

44 Kim Liên 20357.08 

Tổng diện tích 9081964.98 

Nguồn: Phan Phương Thảo, Cảnh quan mặt nước Hà Nội qua tư liệu địa bạ  
trong “Địa bạ cổ Hà Nội”, tập II, NXB Hà Nội, 2008. 
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Trong suốt tiến trình lịch sử, sông Hồng giữ vai trò quyết định đối với tiến trình 
phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá của Hà Nội. 

Hà Nội có nhiều hồ, đầm tự nhiên, được hình thành nên qua những biến động địa 
chất hàng vạn năm, một hệ quả tất yếu của hiện tượng sông đổi dòng rồi để lại những 
đoạn sông chết, hoặc những dải trũng là phần bãi bồi trung tâm khi chưa có đê ngăn lũ 
trên bề mặt châu thổ quá thoải và lưu lượng dòng chảy của lũ quá lớn.  

Trong ngôn ngữ tiếng Việt, Đất Nước có nghĩa là đất và nước, mà ở đây là Sông Hồ, 
là biểu hiện của sự hài hoà giữa Trời, Đất và Người. 

Hiện nay, theo thống kê năm 201012, trên địa bàn 10 quận nội thành Hà Nội có 
khoảng 110 hồ, trong đó có 44 hồ có tên trong bản đồ Hà Nội năm 200213 (Bảng 3).  

Tất cả các hồ Hà Nội đều là hồ tự nhiên nhưng rất khác nhau về hình dạng, kích 
thước, chức năng và ý nghĩa trong đời sống tinh thần (Bảng 3 và 4). Ở trung tâm của châu 
thổ sông Hồng, Thăng Long - Hà Nội, thành phố và con người mang đầy đủ những nét 
văn hoá của nền văn minh sông Hồng được biểu hiện rõ nhất trong hai đặc trưng sau đây: 

2.1. Phố làng trong đô thị 

Thăng Long là nơi Kinh kỳ Kẻ Chợ, nơi các phường thợ nổi tiếng từ khắp vùng tụ 
về, cùng nhau cần cù làm nên sự độc đáo và đa dạng, dồi dào sức sống của bản sắc văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội. 

Hà Nội là một thành phố điển hình được xây dựng trên cơ sở của nền “văn minh lúa 
nước”, ở đó có những điều kiện để duy trì sự hiện diện của làng trong đô thị, tạo nên một 
thành phố khó có thể phân biệt được đâu là thành thị, đâu là nông thôn. 

Phố ở Hà Nội trước kia cũng được tổ chức trên các nguyên tắc gần như của làng (tập 
hợp những người cùng nghề, cùng quê) và giữ quan hệ mật thiết với làng quê gốc. Các 
phố Hà Nội điển hình (con số nhiều nhất lên tới gần 80) thường có tên kép, chữ đầu là 
Hàng (cửa hàng, cửa hiệu) chữ sau thường là tên mặt hàng bày bán - sản phẩm nông 
nghiệp và thủ công nghiệp của châu thổ: Bồ, Nón, Chiếu, Trĩnh, Hòm, Khay… hoặc chất 
liệu của sản phẩm (Thiếc, Gai, Bạc, Đồng…) hay nghề sản xuất/ cách thức tạo ra sản phẩm 
(Lò rèn, Thêu, Tiện…) v.v...14  

Điều này, một mặt chứng tỏ Hà Nội từ xưa đã là một trung tâm buôn bán lớn ở 
vùng châu thổ sông Hồng, là nơi giao lưu, trao đổi hàng hoá với cả miền núi, đồng bằng 
và miền biển. Mặt khác, nói lên xuất xứ và mối liên hệ ràng buộc về mặt huyết thống và 
nghề nghiệp với châu thổ sông Hồng, phản ánh rõ nét văn hoá gốc nông nghiệp của Hà 
Nội và Việt Nam nói chung. 

Vào những năm 1950, bản đồ "Hà Nội và vùng xung quanh" cho thấy thành phố 
nằm bên này sông Hồng với vùng nội thành khoanh đỏ theo một chỉ dụ năm 1888, và thành 
phố mở rộng lúc đó đã ôm trọn 54 làng quanh khu phố ca rô ngăn nắp. Suốt 40 năm sau đó, 
Hà Nội đã từng là tự hào bởi nét quyến rũ của đô thị phương Đông - nơi mà ranh giới 
giữa thành phố và làng quê tan hoà vào nhau. Ngay sau lưng dãy nhà mặt phố dập dìu 
người xe là cái ao bèo trong veo và ruộng rau xanh ngắt nối đuôi nhau. Đặc trưng này có 
thể coi như một sự cân bằng hoàn hảo - nét đặc trưng rất Hà Nội giữa phần "Âm" - những 
ngôi làng yên ả hồn nhiên với phần "Dương" - nơi các đường phố ầm ĩ náo nhiệt15. 
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Sông, hồ và đời sống người Hà Nội  

Các hệ sinh thái nước, đất ngập nước bao gồm sông, mương, kênh, hồ, ao, ruộng…, 
tất cả những chỗ có nước (tạm thời hay thường xuyên) có vai trò quan trọng đối với tự 
nhiên và đời sống xã hội, đặc biệt là của Hà Nội16 (Bảng 4).  

Bảng 4. Chức năng (dịch vụ) của các hệ sinh thái đất ngập nước 

Cung cấp Điều hoà Nâng đỡ Văn hoá - Xã hội 

Thực phẩm 
(cá, tôm, cua, ốc, 
chim nước…).  
 

Nguồn nước (dung nạp 
nước ngầm, cung cấp 
nước mặt vào mùa khô, 
giữ nước vào mùa mưa, 
điều hoà dòng chảy (lũ 
lụt); Làm sạch môi 
trường /ô nhiễm…). 

- Nơi sống của 
sinh vật/ đa dạng 
sinh học. 
- Đảm bảo các 
chu kỳ vật chất và 
năng lượng cho hệ 
sinh thái. 

- Giao thông 
- Du lịch & Thể thao 
- Giáo dục 
- Sinh hoạt tinh thần, giải trí 
(dạo chơi, bơi thuyền, ngắm 
cảnh, xem chim, câu cá). 
- Định hướng cho kiến trúc, xây 
dựng, (quy định không gian đô thị). 

- Nguyên liệu để 
sản xuất đồ thủ 
công, mỹ nghệ, 
dược liệu. 

 -  Khí hậu, không khí  
(cùng với cây xanh) 

 -  Chu kỳ sinh địa 
hoá và năng lượng 

- Văn hoá  
(Giá trị lịch sử, nơi hội tụ các ký 
ức, huyền thoại, các xúc cảm 
nghệ thuật, âm nhạc, thơ văn). 
- Tâm linh, tín ngưỡng 
- Di sản 

Vốn là các thủy vực của vùng châu thổ, sông, hồ Hà Nội trước hết là các tư liệu để 
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (cá, tôm, ốc, rau muống, sen, bèo..). Đấy là 
những ốc đảo cuối cùng của nông thôn còn tìm thấy nơi đô thị. Đã một thời gian dài, ao 
hồ là nguồn sống chính của nhiều cộng đồng dân cư vùng ngoại thành. Nhiều món ăn 
truyền thống nổi tiếng (như bún ốc phủ Tây Hồ, bánh tôm Hồ Tây, chè sen…) vẫn còn tới 
ngày nay. 

Các mặt nước ở Hà Nội (sông, hồ, ao, đầm, ruộng) còn có vai trò quan trọng điều hoà 
cân bằng nước tự nhiên. Khi mưa, nước mưa chảy vào và tích lại ở đó, thấm qua mặt đất 
xuống các mạch nước ngầm, giảm bớt lụt lội. Khi trời nóng, trời khô thì nước bay hơi và 
cùng với cây xanh góp phần điều hoà khí hậu, thời tiết như những lá phổi của thành phố. 

Sông, hồ Hà Nội không chỉ là một bộ phận cấu trúc đặc trưng, là tư liệu sản xuất mà 
còn có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần, tâm linh của thành phố. Hồ là nơi hoạt động 
tinh thần và vui chơi (vãn cảnh, thư giãn, nghỉ ngơi, đàm đạo, chia sẻ) với nhiều huyền 
thoại, tâm linh. 

Có thể lấy Hồ Tây làm ví dụ. Hồ Tây không chỉ là địa chỉ du lịch lý tưởng mà nó còn 
chứa đựng những giá trị văn hoá dân tộc. Quanh hồ hiện có 21 ngôi đình, đền, chùa đã 
được xếp hạng với nhiều di tích nổi tiếng, với nhiều văn vật giá trị: 102 bia đá, 165 câu đối, 
140 hoành phi, 18 quả chuông cổ, 60 sắc phong thần, trên 300 pho tượng bằng đồng, gỗ, 
đá... Nhiều ngôi chùa, đền là thế, nhưng có lẽ người Hà Nội, khách du lịch vẫn tìm đến 
đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ. Người người đến đây chẳng những 
được thưởng thức nét đẹp kiến trúc của đền chùa cổ xưa mà còn cầu may, cầu phúc... nhất 
là vào những ngày rằm, mồng một âm lịch hàng tháng và đặc biệt là ngày lễ, Tết 17. 
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Hình 3. Hồ Hoàn Kiếm (ảnh trái); Hồ Tây (ảnh phải) 

Như vậy, nước phải được coi là một yếu tố đặc biệt quan trọng khi xem xét các vấn đề 
của văn hoá và con người Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. Nó đã tạo nên sắc thái 
riêng biệt trong mọi hoạt động từ tập quán kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp, đến cư trú, 
đến kiến trúc đô thị, nhà ở, đến tâm lý ứng xử và tâm linh.  

Trong lịch sử phát triển, yếu tố văn hoá này đã phát huy được tính kiên cường, linh 
hoạt, mềm dẻo trong hành động, trong ứng xử nhưng trong quá trình hiện đại hoá và hội 
nhập hiện nay nó cũng là một hạn chế mà rõ rệt nhất là hình tượng “giao thông như nước 
chảy” ở các đô thị, đặc biệt là ở Hà Nội hiện nay. 

3. Sông hồ Hà Nội xưa và nay 

3.1. Sự suy thoái của các hệ sinh thái đất ngập nước 

Thăng Long vốn là vùng “mênh mang sông nước”, là “kết quả của sự cân bằng 
không ổn định và mong manh giữa đất và nước”. 

Qua tư liệu địa bạ đầu thế kỷ XIX, ở hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận (tương 
đương với các quận nội thành hiện nay là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng 
và một phần quận Tây Hồ) có tới 602 hồ (nếu tính chung một cụm các hồ thông nhau là  
1 hồ), hoặc 758 hồ nếu tính riêng từng hồ; Số thôn/phường có hồ chiếm tới 84,375% 
(135/160). Cho đến đầu những năm 90 của thế kỷ XIX, số lượng cũng như diện tích các hồ 
Hà Nội gần như không thay đổi18. 

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau, các hệ sinh thái đất ngập nước của 
Hà Nội đã bị suy thoái nhanh chóng, và có sự khác nhau theo không gian và thời gian: bắt 
đầu từ đầu thế kỷ XX, mạnh mẽ dưới thời Pháp thuộc và ồ ạt sau thời kỳ Đổi mới (1986)19. 

Ở khu vực phố cổ Hà Nội, trong vòng 60 năm cuối thế kỷ XIX (1837 - 1897), diện 
mạo mặt nước không có sự thay đổi đáng kể. Song sang đầu thế kỷ XX, trong quá trình đô 
thị hoá Hà Nội, các hồ nước ở đây bị lấp gần hết và đến nay chỉ còn lại duy nhất hồ Hoàn 
Kiếm với diện tích giảm đi gần 3ha (10,7ha) so với năm 1890 (13ha). 

Trái ngược với khu phổ cổ, khu phía tây và nam Hà Nội nơi vốn có nhiều ao, hồ, 
trên bản đồ 1969 mầu xanh của nước vẫn còn chủ đạo. Không tính Hồ Tây, mặt nước 
trên bản đồ chiếm tới 50 - 60%. Trong vòng hơn một thế kỷ từ khi lập địa bạ cho đến 
năm 1969, diện mạo ao hồ không có sự thay đổi đột biến. Nhưng từ sau năm 1969, đặc 
biệt trong vòng 20 năm trở lại đây, hồ bị lấn chiếm và san lấp gần hết, chỉ còn lại khoảng 
10 hồ. Chỉ riêng hồ Thủ Lệ, diện tích năm 1969 là 133.500m2, thì đến năm 2002 chỉ còn 
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60.070m2 (giảm 55%). Thay vào đó là các khu phố hiện đại, với Khách sạn 5 sao Daewoo 
hoành tráng. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Hình 4. Bản đồ Hà Nội các năm 1885, 1888, 1969 và 2003 
Bản đồ Hà Nội năm 1885 (ảnh trên trái); 1888 (ảnh trên phải); 

 1969 (ảnh dưới trái); 2003 (ảnh dưới phải) 

Hiện nay (2010), theo thống kê, trên địa bàn 10 quận nội thành Hà Nội chỉ còn 
khoảng 110 hồ với tổng diện tích 1.165ha (UBND TP. Hà Nội, 2010). 

Các số liệu khác cho thấy chỉ tính 10 năm thôi, từ 1986 đến 1996, riêng bốn quận nội 
thành của Hà Nội mất đi già nửa diện tích mặt nước. 50 năm qua (1960 - 2010), Hà Nội đã 
san lấp khoảng 80% diện tích mặt nước lấy chỗ cho các công trình xây dựng20. Chỉ trong 
vòng 100 năm (thế kỷ XX), khoảng 90% hồ đã biến mất21. 

Thêm vào đấy, để cải tạo cảnh quan và chủ yếu là chống lấn chiếm mặt hồ, khoảng 
gần 50 hồ và sông đã được kè bờ (bằng bê tông hay đá). Điều này đã làm giảm đáng kể 
chức năng sinh thái của hồ theo cả hai mặt: làm giảm diện tích hồ và dòng chảy của sông, 
giảm sức chứa (vì mặt kè quá thoải - 45O) và nguy hiểm hơn là giảm bề mặt thấm, làm 
giảm đáng kể chức năng điều hoà nguồn nước và khả năng tự cân bằng của các hệ sinh 
thái. Làm như vậy khi mưa, các sông, hồ của Hà Nội trở thành những chiếc ao tù chứa 
nước, không thoát được đi đâu, làm tích úng cục bộ. 

Về chất lượng nước, do quá trình đô thị hoá mạnh mẽ từ năm 1990 đến nay, phần 
lớn các sông, hồ Hà Nội đều rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Ở nhiều hồ, các chỉ 
số môi trường đã vượt quá mức cho phép nhiều lần (Hình 5). 
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Hình 5. Sông, hồ Hà Nội đang bị suy thoái nghiêm trọng về diện tích và chất lượng nước”: 
Sông Tô Lịch, con sông huyền thoại của Thăng Long giờ trở thành sông chết (cống thoát nước thải) 

(Ảnh trên bên trái); Hồ bị lấn chiếm và ô nhiễm (các ảnh còn lại) 

Nguyên nhân chủ yếu là do các nguồn nước thải phần lớn là chưa qua xử lý của hầu 
hết các khu dân cư, của 116 khu công nghiệp và công viên, 48 bệnh viện và 1.310 làng 
nghề đã trực tiếp thải ra sông, hồ gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước mặt.  

Sông Tô Lịch, trục tiêu thoát nước thải chính của thành phố, hàng ngày phải tiếp 
nhận khoảng 150.000m³ thải. Tương tự, sông Kim Ngưu nhận khoảng 125.000m³. Sông Lừ 
và sông Sét trung bình mỗi ngày cũng đổ vào sông Kim Ngưu khoảng 110.000m³. Nguy 
hiểm hơn, lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp này đều có hàm lượng hoá chất độc 
hại cao. Ngoài ra, một phần rác thải của người dân, chất thải công nghiệp và từ những 
làng nghề thủ công cũng góp phần gây nên tình trạng ô nhiễm này.  

3.2. Đâu là nguyên nhân 

Nguyên nhân của sự suy thoái các hệ sinh thái đất ngập nước nêu trên bao gồm: 

a) Các nguyên nhân sâu xa: 

– Dân cư thành phố tăng quá nhanh (nhất là tăng cơ học); 

– Quá trình đô thị hoá quá nhanh, vượt ra ngoài ý đồ quy hoạch; 

– Cơ chế thị trường không được kiểm soát (sốt đất); 
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– Các chính sách, pháp luật chưa đầy đủ và kịp thời, chưa có tầm nhìn chiến lược, 
đặc biệt về phát triển bền vững; 

– Hiệu quả thực thi pháp luật thấp; 

– Quy hoạch và thực hiện quy hoạch kém hiệu quả (phát triển kinh tế - xã hội nói 
chung và các ngành nói riêng)… 

– Ý thức của người dân và năng lực của cán bộ quản lý còn thấp so với nhu cầu phát triển. 

b) Nguyên nhân trực tiếp: 

– Lấp ao hồ để lấy đất xây dựng (của cả nhà nước, tập thể và cá nhân); 

– Xả nước thải, rác thải xuống sông hồ (cả người dân và các công ty, xí nghiệp, hợp 
tác xã sản xuất); 

– Xả nước thải và phế thải xuống để nuôi cá. 

Mới đây, ngày 27 tháng 8 năm 2009, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo rà 
soát tất cả các quy hoạch công viên, cây xanh, hồ nước trên địa bàn Thủ đô. Trước đó, vào 
tháng 6, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo đặc biệt quan tâm, giữ gìn, và cải tạo các ao hồ 
để tạo cảnh quan đẹp trong thành phố. Theo đó, nhiều hồ đã được cải tạo, nạo vét và xử 
lý ô nhiễm. Kết quả của các công nghệ áp dụng đã được thực tế xác nhận, tuy nhiên phần 
tích cực ít hơn chúng ta mong muốn. 

4. Hà Nội mới - một đô thị sinh thái trong tương lai 

4.1. Hà Nội mở rộng 

Trong nửa thế kỷ qua, Hà Nội đã có 3 lần được mở rộng: i) Mở rộng lần thứ nhất 
(ngày 20/4/1961), sát nhập vào Hà Nội một số khu vực thuộc các tỉnh Hà Đông, Bắc Ninh, 
Vĩnh Phúc và Hưng Yên; ii) Mở rộng lần thứ hai (ngày 17/2/1979), điều chỉnh địa giới một 
số xã, thị trấn của các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thanh Trì thuộc 
thành phố Hà Nội và iii) Mở rộng lần thứ ba theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 Quốc hội 
khoá XII, ngày 29/5/2008 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2008) về việc điều chỉnh địa giới 
hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan. Theo đó tỉnh Hà Tây, huyện Mê 
Linh, Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, Hoà Bình sẽ thuộc Hà Nội mới. Như 
vậy, thành phố Hà Nội mở rộng có 29 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 10 quận,  
18 huyện, 1 thị xã - và 580 đơn vị hành chính cấp xã - gồm 404 xã, 154 phường và 22 thị 
trấn với tổng diện tích tự nhiên 334.470,02ha (3.344,7002km2) và dân số là 6.232.940 người, 
đứng thứ nhất cả nước về diện tích và thứ nhì về dân số (sau Thành phố Hồ Chí Minh). 

Quyết định mở rộng Hà Nội lần này của Quốc hội là một quyết định trọng đại về vị 
thế và quy mô của Thủ đô với mong muốn là một công trình có ý nghĩa nhất nhân dịp Đại 
lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Chúng ta triển khai Nghị quyết này trong lúc ở Hà Nội cũ còn ngổn ngang nhiều 
vấn đề bức xúc chưa giải quyết xong (sức ép của các luồng di cư về thành phố, sự mai một 
của văn hoá truyền thống, vấn đề bảo tồn các di sản văn hoá ngàn năm, ô nhiễm môi 
trường do chất thải, nước thải, khí thải từ sinh hoạt, sản xuất và giao thông đô thị, ô 
nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy, suy thoái tài nguyên nước mặt, nước ngầm, 
suy giảm các hệ sinh thái, tai biến môi trường và ngập úng, giao thông đô thị, nhà ở…). 
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Tất cả những vấn đề này cần phải được xem xét một cách nghiêm túc, để tìm ra đâu là 
nguyên nhân cốt lõi để có được các bài học đích thực cho sự phát triển trong tương lai. 

Với địa giới mới, Hà Nội có sự đa dạng hơn nhiều về mặt địa hình, cảnh quan, và văn 
hoá. Đây vừa là một lợi thế nhưng đồng thời cũng là một thách thức đối với các nhà quy 
hoạch. Theo quy hoạch, Hà Nội mới sẽ không phải là một đô thị khổng lồ (megacity) - loại 
đô thị với rất nhiều thách thức từ góc độ môi trường và phát triển bền vững mà là một 
vùng/ hệ thống các đô thị. Vì vậy, quy hoạch tổng thể Hà Nội cần phải được làm một cách 
chiến lược, cẩn trọng với cách tiếp cận tổng hợp (truyền thống và hiện đại) và sự đóng góp 
xây dựng ý kiến của đông đảo nhân dân, đặc biệt là các nhà khoa học trong và ngoài nước.  

Một tầm nhìn phát triển lâu bền cho một đô thị có chiều sâu lịch sử như Hà Nội phải 
là kết quả của một quá trình tích tụ kiểm nghiệm, là kết tinh của nhiều điều kiện thuận lợi, 
phải thấm đẫm tinh thần và tư tưởng của dân tộc. 

4.2. Về một Hà Nội mới  

Trong thời gian qua, Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và định 
hướng đến năm 2050 đã được Bộ Xây dựng triển khai một cách khẩn trương. Báo cáo lần 3 
đã được hoàn thiện, được trưng bày và trưng cầu các ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn 
thiện và trình Quốc hội phê duyệt sắp tới (Hình 6). 

Theo Đồ án này, Hà Nội sẽ được quy hoạch thành một thành phố:  

– Xanh: Phát triển bền vững về môi trường. 

– Văn hiến: Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. 

– Văn minh - Hiện đại: Phát triển bền vững trên nền tảng kinh tế tri thức.  

Đây là một định hướng toàn diện và mang tính chiến lược được nhiều người đồng 
tình. Nhưng để triển khai được định hướng này trong thực tế thì còn rất nhiều vấn đề 
phải bàn. 

Trước hết, phải nói rằng đô thị sinh thái là một xu hướng kiến trúc hiện đại nhằm 
hài hoà giữa thiên nhiên và con người theo định hướng phát triển bền vững. Có nhiều 
tiêu chí cho một đô thị sinh thái và có sự thay đổi nhất định theo từng khu vực. Các đô thị 
sinh thái đã và đang được xây dựng thành công và thất bại ở nhiều quốc gia, nhất là ở 
Trung Quốc gần đây. Các bài học quốc tế đó cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để áp dụng 
trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội. 

Từ góc độ môi trường, sinh thái xin có một số thảo luận như sau: 

a) Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch Hà Nội 

Theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, các cơ quan thẩm quyền về lập quy hoạch 
phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) như một phần của quá trình xây 
dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ở cấp quốc gia, vùng, tỉnh. Các quy 
hoạch nằm trong đối tượng phải làm ĐMC bao gồm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng kinh tế, quy hoạch liên vùng lưu vực sông và rất 
nhiều chiến lược và quy hoạch ngành tầm cỡ quốc gia. 

Tác động của quy hoạch nói chung, quy hoạch Hà Nội nói riêng đối với sự phát 
triển kinh tế, xã hội và môi trường là rất lớn, rất phức tạp. Vì vậy, ĐMC quy hoạch và thực 
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thi nghiêm túc trong thực tế là điều kiện trước hết và quan trọng nhất để bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững Thủ đô trong tương lai. Việc này cần phải được làm và 
thẩm định một cách cẩn trọng nhất, theo đúng quy trình quy định hiện nay.  

ĐMC như trong bản Quy hoạch làm vừa rồi là quá đơn giản và tùy tiện như ý kiến 
của nhiều nhà khoa học đã đóng góp. 

b) Thích ứng với biến đổi khí hậu  

Biến đổi khí hậu mà trước hết là nhiệt độ trung bình tăng và mực nước biển dâng 
được cho là thách thức lớn nhất cho toàn nhân loại trong thế kỷ XXI. 

Việt Nam được dự đoán là một trong số rất ít quốc gia bị tác động nặng nề của biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng, trong đó nặng nề nhất là hai đồng bằng sông Hồng và 
sông Mê Kông. 

Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 
(12/2008) và Bộ Tài nguyên - Môi trường công bố các kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt 
Nam (9/2009), trong năm 2010, tất cả các bộ, ngành và địa phương sẽ xây dựng xong kế 
hoạch hành động triển khai Chương trình Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và lồng 
ghép các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu này vào các chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch và chương trình phát triển của mình22.  

Trong khung cảnh đó, Thủ đô Hà Nội nên gương mẫu xây dựng kế hoạch hành 
động và lồng ghép hiệu quả nhất các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào bản Quy 
hoạch thành phố23. Các trận mưa lũ miền Trung vừa rồi cho thấy những kế hoạch phát 
triển có huy hoàng đến mấy cũng trở thành vô nghĩa nếu không nghiên cứu thấu đáo các 
tình huống bất lợi, nhất là khi thiên nhiên đang diễn biến phức tạp dưới tác động của biến 
đổi khí hậu trong suốt thế kỷ này và có thể còn dài hơn nữa. 

Trong Quy hoạch Hà Nội vừa qua, đánh giá tác động và lồng ghép các yếu tố biến 
đổi khí hậu vào Quy hoạch còn rất mờ nhạt. Đây là điều cần phải được khắc phục ngay và 
càng sớm càng tốt.  

c)  Định hướng quy hoạch mạng lưới không gian xanh  

Trong khoảng hơn 10 tiêu chí của đô thị sinh thái thì tiêu chí quan trọng là về tỷ lệ 
diện tích cây xanh và mặt nước (các hệ sinh thái đất ngập nước - sông, hồ…):  

– Có mật độ cây xanh cao. Có hệ thống rừng phòng hộ môi trường bao quanh thành 
phố hoặc ít nhất vào các hướng gió chính; Cố gắng tạo và bảo tồn đa dạng sinh học để giữ 
cân bằng sinh thái;  

– Diện tích mặt nước (ao, hồ,...) cân đối và đủ với diện tích dân số thành phố để tạo 
cảnh quan môi trường và khí hậu mát mẻ24. 

Trong bản Quy hoạch Hà Nội, 70% diện tích Thủ đô sẽ là hành lang xanh. Đây là 
một con số lý tưởng. Tuy nhiên, để chỉ tiêu này thành hiện thực trong thực tế, cần phải có 
một cơ sở khoa học và thực tiễn chắc chắn và các giải pháp cụ thể, đặc biệt là những tính 
toán về mặt Địa lý khí hậu25, Địa lý nhân văn và Địa lý kinh tế. Nếu không có những tính 
toán đầy đủ như vậy, thì Quy hoạch rất dễ trở thành vào một “siêu dự án treo”. 

Về mạng lưới sông, hồ, để bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, bản Quy hoạch dự 
kiến sẽ dành ra 5 - 10% đất đô thị để làm hồ điều hoà (5.000 - 7.000ha). Sông Hồng, sông Nhuệ, 
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sông Tích, sông Đáy, dãy đầm hồ Vân Trì, sông Cà Lồ, sông Thiếp, sông Đuống... được tô 
đậm với việc nạo vét, cải tạo, nâng cấp cảnh quan. Xây dựng mới và nâng cấp hệ thống 
kênh dẫn liên thông từ hồ Quan Sơn qua sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ để vượt qua đô 
thị Phú Xuyên nối với sông Hồng… 

Cũng giống như mảng cây xanh, mối quan tâm chung của nhiều người là các giải 
pháp để ngay từ bây giờ bảo vệ và bảo tồn được diện tích mặt nước khỏi các nguy cơ gây 
ô nhiễm mà ở Hà Nội cũ đã có rất nhiều cố gắng, đầu tư mà vẫn chưa giải quyết được và 
bằng cách nào có thể ngăn chặn được nạn san lấp các ao, hồ tự nhiên kể cả ở các khu vực 
mới mở rộng trong các cơn sốt đất vừa qua. 

Thay cho lời kết 

– Việc dời đô từ Hoa Lư đến Thăng Long năm 1010 là một bước ngoặt của lịch sử, 
mở ra một giai đoạn phát triển mới huy hoàng của đất nước. 

– Thăng Long - Hà Nội được phát triển từ cái nôi của văn hoá sông Hồng, của nền 
văn minh lúa nước nên thấm đượm những đặc trưng này trong mọi mặt của đời sống 
thành phố. 

– Hệ thống đất ngập nước Hà Nội có một ý nghĩa về nhiều mặt, trong phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo tồn môi trường sinh thái và đời sống văn hoá, tâm linh của Thủ đô. 
Nước đã trở thành biểu tượng của đời sống vật chất và văn hoá riêng của Việt Nam, của 
Hà Nội. 

– Trong thời gian qua, do những nguyên nhân khác nhau, sông hồ Hà Nội bị suy 
thoái một cách báo động ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bền vững. Gần đây, thành phố 
đã có một số cố gắng để cải tạo, song đứng về lâu dài các giải pháp công nghệ sinh thái 
cần phải được đặc biệt chú trọng để bảo tồn các hệ sinh thái này.  

– Hà Nội mới được quy hoạch theo mô hình một thành phố xanh, văn hiến và văn 
minh - hiện đại. Để làm được điều này Quy hoạch tổng thể Hà Nội cần phải được ĐMC 
có tính tới các yếu tố biến đổi khí hậu một cách cẩn trọng nhất để đảm bảo tính bền vững 
lâu dài của Thủ đô, trong đó: i) Bảo tồn và phát triển hệ thống mặt nước - một đặc trưng 
của Hà Nội và ii) Phát triển hệ thống hành lang xanh cần được đặc biệt quan tâm. 
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